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BÁO CÁO

Kết quả thực hiện công tác năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024
của ngành tài nguyên và môi trường 


Thực hiện Công văn số 5021/UBND-TH ngày 29/9/2023 của Ủy ban nhân dân Tỉnh về việc báo cáo tổng kết công tác năm 2023; phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 và đăng ký Chương trình làm việc năm 2024 của Ủy ban nhân dân Tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo kết quả thực hiện công tác năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024 của ngành tài nguyên và môi trường, cụ thể như sau:
I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC NĂM 2023
Năm 2023 là năm giữa nhiệm kỳ để tiếp tục đẩy nhanh thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chương trình, kế hoạch nhiệm kỳ 2021 – 2025 mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Dương đã đề ra. Trong năm 2023, tình hình thế giới tiếp tục diễn biến nhanh, phức tạp, khó lường hơn cả về chính trị, an ninh, kinh tế, xã hội; kinh tế toàn cầu xu hướng tăng trưởng chậm, nguy cơ suy thoái kinh tế rõ ràng hơn. Việc cơ cấu lại nền kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế vẫn còn chậm; thị trường bất động sản biến động phức tạp, còn nhiều khó khăn, vướng mắc chưa được tháo gỡ, xử lý dứt điểm phần nào gây ảnh hưởng đến cơ hội đầu tư của người dân, doanh nghiệp. Trong khi đó, công tác bảo vệ môi trường ngày càng đặt ra nhiều thách thức, tình hình biến đổi khí hậu tiếp tục diễn biến bất thường, đòi hỏi cần có giải pháp kịp thời để thích ứng. Trong bối cảnh đó, ngay từ đầu năm, ngành tài nguyên và môi trường đã triển khai quyết liệt các Nghị quyết, văn bản của Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường và của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh về nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 theo từng tháng, từng quý; đến nay đã đạt được một số kết quả tích cực. Cụ thể trên các lĩnh vực như sau:

1. Kết quả thực hiện nhiệm vụ chung

1.1. Công tác xây dựng chính sách, pháp luật
- Ngay từ đầu năm, ngành tài nguyên và môi trường đã tập trung xây dựng, hoàn thiện thể chế, các văn bản pháp luật theo chương trình công tác và kế hoạch nhiệm vụ được giao, góp phần tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý ngành trên địa bàn tỉnh. Tính đến ngày 31/10/2023, đã tham mưu xây dựng 18 văn bản pháp luật của ngành, cụ thể như sau: đã tham mưu ban hành 08 văn bản quy phạm pháp luật; tham mưu Tỉnh ủy, HĐND Tỉnh, UBND tỉnh ban hành 10 văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành (chi tiết tại Phụ lục kèm theo). Ngoài ra đang tham mưu xây dựng hoặc đang trình phê duyệt 07 văn bản pháp luật của ngành. 
- Chủ động, tích cực nghiên cứu góp ý đối với dự thảo Luật Đất đai. Đồng thời đã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Báo cáo số 63/BC-UBND ngày 20/3/2023 và Báo cáo số 247/BC-UBND ngày 18/8/2023 về góp ý dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

1.2. Công tác tổ chức bộ máy và công tác cán bộ
- Công tác tổ chức bộ máy: Tích cực chỉ đạo các phòng, đơn vị trực thuộc Sở rà soát chức năng, nhiệm vụ trước khi trình UBND tỉnh ban hành theo quy định Nghị định số 107/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ. Chuẩn bị các hồ sơ phục vụ việc thành lập Hội đồng quản lý của đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư theo quy định.
- Công tác tổ chức cán bộ: 

+ Quy hoạch cán bộ: Hoàn thành công tác rà soát quy hoạch cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025 và nhiệm kỳ 2025-2030 và quy hoạch lãnh đạo quản lý giai đoạn 2021-2026 và giai đoạn 2026-2031.
+ Đánh giá cán bộ: Hoàn thành công tác lấy phiếu tín nhiệm giữa nhiệm kỳ đối với Ban Thường vụ Đảng ủy và Ban Giám đốc Sở theo quy định.
+ Quản lý, sử dụng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ: Hoàn thiện Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch CCVC trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Phê duyệt Đề án vị trí việc làm của 03 đơn vị sự nghiệp tự chủ về chi thường xuyên và chi đầu tư. Báo cáo Đề án hợp đồng lao động phục vụ hoạt động thu phí. Phân công nhiệm vụ 02 công chức trúng tuyển kỳ thi tuyển công chức; tuyển dụng 03 viên chức trúng tuyển kỳ xét tuyển viên chức. Thực hiện quy trình bổ nhiệm 01 Phó Giám đốc Sở; điều động, bổ nhiệm 03 viên chức; bổ nhiệm mới 02 CCVC. Nâng lương trước hạn chỉ tiêu năm 2022 đối với 08 CCVC; nâng lương thường xuyên đối với 10 CCVC; thỏa thuận chuyển xếp lương đối với 03 viên chức lưu trữ viên. Thực hiện thủ tục nghỉ hưu và nâng lương trước hạn đối với 01 viên chức nghỉ hưu. Đã xây dựng và triển khai kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2023 theo quy định
. Nhập thông tin công chức lên phần mềm quản lý nhân sự mới để kết nối, đồng bộ dữ liệu với Cơ sở dữ liệu quốc gia về CBCCVC. Hoàn thiện hồ sơ kiểm điểm theo chỉ đạo tại Kết luận số 16/KL-UBND ngày 10/01/2023 của UBND tỉnh và Kết luận số 785/KL-TTCP ngày 22/3/2023 của Thanh tra Chính phủ. 

1.3. Công tác tài chính công: Thực hiện giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2023; xây dựng dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2024. Duyệt quyết toán và thông báo kết quả xét duyệt quyết toán năm 2022 đối với các đơn vị trực thuộc. Làm việc với Đoàn Kiểm toán nhà nước khu vực IV về kiểm toán ngân sách nhà nước năm 2022 của Sở. Xây dựng phương án phân loại tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2023 – 2027. Xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh về Danh mục sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước vực lĩnh tài nguyên và môi trường. Trong năm 2023 nguồn thu phí, lệ phí của Sở bình quân ước đạt 85% so với dự toán; giải ngân vốn chi thường xuyên đạt 96% dự toán. Giải ngân dự án đầu tư xây dựng đạt 90,6% kế hoạch dự toán được giao.

1.4. Công tác cải cách hành chính
- Tham mưu công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực tài nguyên nước, lĩnh vực đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý, lĩnh vực tổng hợp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường và UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Hiện nay Bộ thủ tục hành chính của ngành tài nguyên và môi trường ở ba cấp đã được công bố và địa phương hóa đầy đủ trên Cơ sở dữ liệu quốc gia.

- Trình UBND Tỉnh ban hành quyết định công bố quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Sở (Sở và các chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai); đồng thời lấy ý kiến đối với các quy trình nội bộ của UBND cấp huyện và UBND cấp xã. Tham mưu ban hành, sửa đổi, bổ sung, thêm mới các quy trình giải quyết thủ tục hành chính, quy trình nội bộ, quy trình bắt buộc theo Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015.

- Về đơn giản hóa thủ tục hành chính: đã thực hiện rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai
; kịp thời báo cáo các bất cập trong giải quyết 09 thủ tục hành chính đất đai do liên quan khó khăn trong công tác xác định giá đất. Thường xuyên tham mưu Ban chỉ đạo giải quyết các khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp và các dự án bất động sản, góp phần tháo gỡ cho doanh nghiệp khi tham gia đầu tư.

- Đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến toàn trình, đến nay đã thực hiện đối với 60 thủ tục hành chính mức độ toàn trình, 33 thủ tục hành chính mức độ một phần
. Khẩn trương cấu trúc các biểu mẫu điện tử (e-form) dùng trong việc thực hiện giải quyết thủ tục hành chính; lập đoàn hướng dẫn người dân tự tạo tài khoản và thực hiện đăng ký dịch vụ công trực tuyến. Tiếp tục thực hiện thanh toán trực tuyến phí và lệ phí để thanh toán nghĩa vụ tài chính về đất đai
. Về tỷ lệ số hóa hồ sơ: đến nay đã số hóa 100% kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở. Ngoài ra tiếp tục nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích theo quy chế phối hợp với Bưu điện.
- Phối hợp Ban Dân vận Tỉnh ủy đánh giá tổng kết 05 năm thực hiện Chương trình số 10-CTPH/BDVTU-STN&MT về phối hợp công tác dân vận ngành tài nguyên và môi trường giai đoạn 2019 – 2023. Chỉ đạo Văn phòng Đăng ký Đất đai tiếp tục thành lập các đoàn trợ giúp pháp lý lưu động về đất đai để lắng nghe và giải đáp, hướng dẫn trực tiếp các ý kiến thắc mắc của người dân và tiếp nhận hồ sơ tại chỗ trên địa bàn một số phường, xã.
1.5. Công tác công nghệ thông tin và lưu trữ
- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 422/KH-UBND ngày 03/02/2023 về chuyển đổi số ngành tài nguyên và môi trường đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Thực hiện các thủ tục để trình UBND tỉnh phê duyệt dự án hoàn thiện cơ sở dữ liệu địa chính theo quy định tại Quyết định số 2178/QĐ-TTg ngày 21/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ và chuẩn hóa cấu trúc cơ sở dữ liệu theo quy định tại Thông tư số 75/2015/TT-BTNMT ngày 28/12/2015 quy định về kỹ thuật về cơ sở dữ liệu đất đai. Thành lập Ban chỉ đạo Sở để khẩn trương triển khai, hoàn thiện dự án “Xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn Tỉnh”, hiện tại cơ sở dữ liệu đất đai đã được kết nối, chia sẻ với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đã phát huy hiệu quả, đem lại những tiện ích cho người dân.
- Về kết nối và chia sẻ cơ sở dữ liệu: Chia sẻ công khai, minh bạch dữ liệu tài nguyên môi trường đến với cộng đồng thông qua Trang thông tin điện tử, Cổng IOC Bình Dương như: dữ liệu về đất đai, quy hoạch, giá đất; dữ liệu quan trắc các thành phần môi trường; thông tin về khí tượng - thủy văn; thông tin dữ liệu khai thác khoáng sản, thông tin về thời tiết… giúp các ngành chức năng, tổ chức, cá nhân dễ dàng tiếp cận thông tin liên quan lĩnh vực tài nguyên và môi trường. Ngoài ra đã thực hiện kết nối, chia sẻ cơ sở dữ liệu đất đai và dữ liệu quan trắc tự động với hệ thống cơ sở dữ liệu tài nguyên môi trường quốc gia do Bộ Tài nguyên và Môi trường vận hành.

- Về công tác bảo đảm an toàn, an ninh thông tin: Tham mưu Sở đầu tư hạ tầng máy chủ, hạ tầng mạng và hệ thống sao lưu dự phòng với công nghệ hiện đại, nhằm đảm bảo khả năng khôi phục dữ liệu khi xảy ra sự cố, đảm bảo vận hành ổn định, thông suốt cơ sở dữ liệu của ngành (như Cơ sở dữ liệu đất đai, môi trường, dữ liệu quan trắc, cơ sở dữ liệu tài nguyên nước, khoáng sản, cơ sở dữ liệu tài liệu lưu trữ ...), nhất là cơ sở dữ liệu đất đai xuyên suốt ở ba cấp. Tiếp tục đầu tư hệ thống máy chủ vận hành dữ liệu ngành tài nguyên và môi trường với các hạng mục đảm bảo tiêu chuẩn quốc gia về công nghệ thông tin
. Thường xuyên rà soát, cập nhật bảo đảm toàn bộ máy chủ và máy trạm của Sở đã được cài đặt các phần mềm phòng chống phần mềm độc hại, và kết nối trung tâm giám sát an toàn thông tin tỉnh và quốc gia, qua đó kịp thời phát hiện và xử lý các phần mềm độc hại, tránh phát tán, lây lan và tấn công từ bên trong. Hướng dẫn các phòng, đơn vị trực thuộc Sở khắc phục các điểm yếu, gỡ bỏ các mã độc cho các máy tính của các đơn vị. Rà soát thư điện tử công vụ, chứng thư số chuyên dùng của các phòng, đơn vị; hỗ trợ chặn mail rác; dọn dẹp và nâng cấp dung lượng hộp thư.

- Về công tác lưu trữ, số hóa hồ sơ: Thu thập, sắp xếp được hơn 200 mét giá tài liệu để đưa vào kho lưu trữ đúng quy định; biên mục được 10.480 hồ sơ đăng ký biến động đất đai, đánh số tờ văn bản trong hồ sơ chỉnh lý được 10.325 hồ sơ, bảo quản tài liệu cẩn thận, sắp xếp tài liệu khoa học, hợp lý phục vụ công tác nhập, xuất tài liệu chính xác và kịp thời. Tăng cường số hóa hồ sơ tài liệu lưu trữ của ngành, lũy kế đến nay Sở đã số hóa tài liệu lưu trữ được 2.394.662 trang, tích hợp vào phần mềm ứng dụng công nghệ Web-base, phân cấp, phân quyền người được truy cập và sử dụng khai thác nhanh chóng, chính xác.
- Về công tác cung cấp thông tin: Thực hiện cung cấp thông tin 539 lượt hồ sơ thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường theo yêu cầu của các tổ chức, cá nhân.

1.6. Công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm hành chính; giải quyết đơn khiếu nại
- Ban hành và triển khai thực hiện Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2023 lĩnh vực TNMT. Trong năm 2023, toàn ngành tài nguyên và môi trường đã thực hiện thanh tra, kiểm tra 1.261 đơn vị, trong đó đã xử lý vi phạm 879 đơn vị với số tiền là 43 tỷ 850 triệu đồng.
- Về tiếp công dân tại Sở: thực hiện tiếp công dân định kỳ theo quy định; kiện toàn nội quy, quy chế tiếp công dân của Sở
. Ngoài ra tham gia tiếp công dân theo quy định tại Trụ sở Ban Tiếp công dân tỉnh.

- Về giải quyết đơn khiếu nại: Đã giải quyết xong 1.901/1.979 đơn khiếu nại, phản ánh, kiến nghị (đạt 96,1%); các đơn còn lại đang giải quyết theo quy định.
1.7. Công tác thi đua, khen thưởng và tuyên truyền
- Công tác thi đua khen thưởng: Với vai trò Cụm trưởng Cụm thi đua 7, Sở đã tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua khen thưởng năm 2022, hoàn thiện thủ tục trình Bộ Tài nguyên và Môi trường khen thưởng đối với các tập thể hoàn thành xuất sắc công tác năm 2022. Đối với cơ quan, hoàn thiện thủ tục khen thưởng đối với cá nhân, tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2022. Trình UBND tỉnh hồ sơ đề nghị xét khen thưởng thành tích phong trào thi đua “Toàn tỉnh chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021-2025; trong triển khai thực hiện Đề án 06 năm 2022; Bức trướng của Ủy ban nhân dân tỉnh nhân kỷ niệm 20 năm thành lập Sở Tài nguyên và Môi trường (2003-2023) và tặng Bằng khen cho cá nhân, tổ chức có thành tích xuất sắc nhân kỷ niệm 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi Thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2023). Trình Bộ Tài nguyên và Môi trường tặng Bằng khen cho tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Nghị quyết 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khoá XI. Tổ chức tổng kết 05 năm thực hiện Chương trình phối hợp công tác dân vận giữa Ban Dân vận Tỉnh ủy với Sở Tài nguyên và Môi trường giai đoạn 2019-2023, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh khen thưởng đối với 15 tập thể và 16 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chương trình phối hợp. 

- Năm 2023: đã cập nhật 1.799 thông tin, bài viết (trong đó có 89 bài tự viết, 1.710 bài sưu tầm) và cập nhật giải đáp 292 câu trả lời (lĩnh vực đất đai: 227 câu  và lĩnh vực môi trường: 58 câu) trên Chuyên mục Hỏi – đáp của Trang thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường, góp phần giải quyết các thắc mắc, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp về thực hiện chính sách, pháp luật của ngành. Ngoài ra, phối hợp thực hiện 16 phóng sự, 35 bài viết về tài nguyên và môi trường tuyên truyền trên các Báo Tài nguyên và Môi trường, Báo Bình Dương và Đài Phát thanh - Truyền hình Bình Dương.
- Triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới (22/3), Ngày quốc tế Đa dạng sinh học (22/5), Ngày Nước và khí tượng thế giới (23/3) và Ngày Môi trường thế giới (5/6). Ban hành và triển khai Kế hoạch tổ chức Hội nghị tập huấn Quy định bảo vệ môi trường và Quy định về phòng ngừa, ứng phó sự cố chất thải giai đoạn 2023 – 2030 trên địa bàn tỉnh Bình Dương; Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2023; Kế hoạch tổ chức đào tạo nghiệm vụ bảo vệ môi trường trong kinh doanh xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) năm 2023; Kế hoạch tổ chức Hội nghị triển khai các quy định về bảo vệ môi trường và công tác đấu tranh phòng chống tội phạm trong hoạt động thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn công nghiệp thông thường trên địa bàn tỉnh Bình Dương; Kế hoạch tổ chức triển khai các quy định pháp luật về kiểm kê và giảm nhẹ phát thải khí nhà kính; Xây dựng Kế hoạch và tổ chức in ấn Quy định bảo vệ môi trường tỉnh Bình Dương. Tham mưu UBND tỉnh xét tặng và trao Giải thưởng môi trường tỉnh Bình Dương năm 2023 cho 07 cá nhân, 09 tổ chức và 01 cộng đồng.
2. Kết quả thực hiện nhiệm vụ trên các lĩnh vực chuyên ngành 
2.1. Lĩnh vực quản lý đất đai

- Tiếp tục hoàn thiện Phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai để tích hợp vào Quy hoạch Tỉnh; Kế hoạch sử dụng đất 05 năm (2021-2025) tỉnh Bình Dương. Đã hoàn thành tham mưu phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của 09 huyện, thị xã, thành phố. Đồng thời đang đôn đốc, khẩn trương thẩm định, trình phê duyệt đối với hồ sơ kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của các huyện, thị xã, thành phố. Đã trình phê duyệt và công bố kết quả thống kê đất đai năm 2022 trên địa bàn Tỉnh.
- Tham mưu triển khai hiệu quả Phương án khai thác quỹ đất, tạo nguồn thu từ đất phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bình Dương giai đoạn 2021 – 2025 và định hướng đến năm 2030. Theo đó, tổng số nguồn ngân sách dự kiến thu từ đấu giá quyền sử dụng đất đối với 09 khu đất giai đoạn 2023 - 2024 là 7.621 tỷ đồng. Trong đó: nguồn ngân sách ước tính thu từ việc tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất đối với 03 khu đất thu hồi vào cuối năm 2023 là 4.545 tỷ đồng; vào năm 2024 dự kiến thu từ đấu giá đối với 06 khu đất còn lại là 3.076 tỷ đồng.

- Thực hiện nhiều giải pháp quyết liệt và kịp thời kiến nghị cấp có thẩm quyền về các khó khăn, vướng mắc trong công tác đền bù giải phóng mặt bằng, hỗ trợ và tái định cư; theo đó Sở đã tham mưu UBND tỉnh ủy quyền cho UBND cấp huyện quyết định mức hỗ trợ khác khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh; đẩy nhanh tiến độ chi trả bồi thường, giải phóng mặt bằng các công trình trọng điểm như: Quốc lộ 13, Vành đai 3, ĐT.743, công trình Bắc Tân Uyên – Phú Giáo – Bàu Bàng. Trong năm 2023, đã giải ngân trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng 1.286,8/1.920 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 67,02% so với kế hoạch vốn được giao. Dự kiến đến ngày 31/12/2023 giải ngân thêm 440 tỷ đồng, nâng tỷ lệ giải ngân đạt 89,94% so với kế hoạch vốn giao năm 2023. Song song đó, trình Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh xem xét thẩm định 47 hồ sơ xác định giá đất cụ thể; đồng thời tham mưu trình UBND tỉnh phê duyệt giá đất cụ thể tính bồi thường về đất đối với 26 hồ sơ. Phối hợp cấp huyện thẩm định, phê duyệt phương án bồi thường đối với 434 hộ dân, 22 tổ chức, với số tiền 2.024 tỷ đồng.
- Ngoài ra, Sở còn rà soát, tham mưu sửa đổi các quy định: điều kiện tách thửa đất, điều kiện hợp thửa đất và diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương, Đơn giá xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất và định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh, Quyết định ủy quyền UBND cấp huyện tổ chức xây dựng, thẩm định và phê duyệt giá đất cụ thể. Đồng thời, trình UBND Tỉnh quyết định giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất đối với 72 trường hợp với tổng diện tích gần 1.150 ha; thu hồi đất đối với 22 trường hợp với tổng diện tích gần 29,2 ha. Tham mưu 85 trường hợp liên quan đến thẩm định nhận chuyển nhượng, nhận góp vốn, thuê quyền sử dụng đất nông nghiệp để thực hiện dự án đầu tư phi nông nghiệp. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác thu hồi đất, cho thuê đất và thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đối với các khu công nghiệp: VSIP III, Nam Tân Uyên mở rộng, Bàu Bàng mở rộng và Cây Trường.

- Thực hiện nhiều giải pháp đẩy nhanh tiến độ và tỷ lệ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; phối hợp các đơn vị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại 22 dự án do Becamex IDC làm chủ đầu tư. Trong năm 2023, đã thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu được 2.767 hồ sơ với 2.146 giấy chứng nhận, đến nay tỷ lệ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên toàn tỉnh đạt 99,86%; cấp đổi, cấp lại gần 193.376 hồ sơ với 217.227 giấy chứng nhận.

2.2. Lĩnh vực môi trường, khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu
- Trong thời gian qua, để tăng cường quản lý bảo vệ môi trường, Sở đã phối hợp các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thực hiện nhiều giải pháp nhằm kiểm soát việc xả thải của các doanh nghiệp nói riêng và giảm thiểu ô nhiễm môi trường trên địa bàn tỉnh nói chung, hạn chế các dự án đầu tư không đảm bảo về mặt môi trường trong quá trình thu hút đầu tư. Phối hợp đơn vị tư vấn xây dựng các phương án bảo vệ môi trường, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học, có ý kiến đối với Báo cáo cuối kỳ và Báo cáo đánh giá môi trường chiến lược trong Quy hoạch tỉnh. Trong năm 2023, Sở còn triển khai các bước thực hiện các đề án như “Xây dựng Kế hoạch và triển khai các giải pháp nhằm giảm phát sinh khí thải nhà kính đối với lĩnh vực xử lý chất thải”; “Điều tra thống kê, đánh giá các nguồn thải có nguy cơ gây ra sự cố môi trường kênh rạch, sông suối, trên địa bàn tỉnh và đề xuất giải pháp quản lý”.
- Thời gian qua, công tác quản lý chất lượng nước trên hệ thống sông, suối kênh rạch trên địa bàn tỉnh luôn được Sở chú trọng như tăng cường kiểm tra, giám sát việc vận hành các công trình xử lý nước thải của doanh nghiệp thông qua hệ thống quan trắc tự động; giám sát việc chấp hành các quy định pháp luật về môi trường của doanh nghiệp, nhất là các cơ sở có ngành nghề ô nhiễm cao, lưu lượng nước thải lớn. Tăng cường hệ thống quan trắc trên địa bàn tỉnh, lũy kế đến nay trên địa bàn Tỉnh có 147 nguồn thải lớn đã lắp đặt quan trắc tự động và kết nối dữ liệu về Sở Tài nguyên và Môi trường, bao gồm 109 trạm nước và 38 trạm khí giúp theo dõi vận hành công trình xử lý chất thải và tình hình khắc phục lỗi các thiết bị hệ thống quan trắc chất thải tự động của các doanh nghiệp.
- Về thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM): Tổ chức thẩm định báo cáo ĐTM 07 dự án; tham dự hội đồng thẩm định báo cáo ĐTM của Bộ Tài nguyên và Môi trường 19 dự án; có ý kiến đối với đề nghị tham vấn trong quá trình thực hiện báo cáo ĐTM 07 dự án. Về thẩm định báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường (GPMT): Thẩm định hồ sơ xin cấp GPMT cho 215 dự án, cơ sở, trong đó đã cấp GPMT cho 36 dự án, cơ sở và thông báo hoàn thiện hồ sơ 179 cơ sở; dự họp thẩm định 03 dự án, tham gia đoàn kiểm tra 16 cơ sở và có ý kiến đối với 03 hồ sơ theo đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

- Đẩy mạnh kế hoạch thích ứng với biến đổi khí hậu, trong đó có làm việc với Cục Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp vùng Kansai, Nhật Bản (Meti Kansai) trong khuôn khổ dự án chuyển giao công nghệ và đào tạo nhân lực ngành môi trường tại Bình Dương. Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét đối với Dự án hỗ trợ phát triển chính thức không hoàn lại về xử lý và tái chế bùn thải do Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) tài trợ không hoàn lại theo đề xuất của Tập đoàn Mikuniya. Báo cáo UBND tỉnh về kế hoạch triển khai thẩm định báo cáo kiểm kê khí nhà kính trên địa bàn tỉnh và các nội dung khác liên quan khí nhà kính.
- Về hoạt động quan trắc: Tiếp tục thực hiện các bước của Dự án “Tăng cường năng lực quan trắc giai đoạn 2021-2025”. Thực hiện chương trình quan trắc nước mặt với 14.160 chỉ tiêu/516 (mẫu); quan trắc không khí với 4.995 chỉ tiêu/876 (mẫu); quan trắc nước ngầm với 9.304 chỉ tiêu/ 244 (mẫu); quan trắc bùn đáy với 306 chỉ tiêu/34 (mẫu) và quan trắc đất với 708 chỉ tiêu/58 (mẫu). Thực hiện lấy mẫu giám định theo yêu cầu của các đơn vị quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh cho 471 lượt doanh nghiệp. Ngoài ra, đo đạc lấy mẫu giám sát dịch vụ cho 638 lượt doanh nghiệp; phân tích 2.686 mẫu trưng cầu giám định kỹ thuật; 12.583 mẫu dịch vụ phục vụ cho doanh nghiệp và 637 mẫu đề án.

- Về công tác thu phí về bảo vệ môi trường ước đạt 10,015 tỷ đồng (đạt tỷ lệ 107% kế hoạch), gồm các khoản thu sau: Thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp ước thu là 8 tỷ đồng (đạt tỷ lệ 100%); Thu phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, phương án cải tạo, phục hồi môi trường ước thu là 115 triệu đồng (đạt tỷ lệ 58%); Thu phí thẩm định cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép môi trường ước thu là 1,9 tỷ đồng (đạt tỷ lệ 158%).
- Về kết quả thực hiện các chỉ tiêu về môi trường năm 2023 theo Quyết định số 3888/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 đều được thực hiện đạt chỉ tiêu tỉnh đề ra, cụ thể: tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được thu gom, xử lý đạt 98,6% (chỉ tiêu giao 98,6%); tỷ lệ cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng được xử lý đạt 100% (chỉ tiêu giao 100%); tỷ lệ khu công nghiệp, khu chế xuất đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường đạt 100% (chỉ tiêu giao 100%); tỷ lệ chất thải rắn y tế được thu gom, xử lý đạt 100% (chỉ tiêu giao 100%).

- Công tác ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường và hỗ trợ tài chính về bảo vệ môi trường trong năm 2023: Thực hiện giải ngân cho 04 dự án với tổng số tiền là 22.709 triệu đồng, đạt 113% kế hoạch năm; công tác thu nợ đạt 100%, đảm bảo an toàn vốn, không có nợ xấu, khó đòi. Hướng dẫn và tiếp nhận hồ sơ tài trợ 01 dự án bảo vệ môi trường với số tiền khoảng 50 triệu đồng. Thực hiện tiếp nhận tiền ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản của 36 dự án với tổng số tiền là 8.898 triệu đồng, lũy kế đến nay tổng số dư tiền ký quỹ là 127.645 triệu đồng, được quản lý theo quy định, an toàn.

2.3. Lĩnh vực tài nguyên nước, khoáng sản

- Giải quyết 71 hồ sơ cấp phép, gia hạn khai thác tài nguyên nước, khoáng sản và phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước, khoáng sản. Góp ý dự thảo Quy hoạch tổng hợp lưu vực sông Đồng Nai thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Tiếp tục hoàn thiện Quy hoạch tài nguyên nước và Phương án bảo vệ, thăm dò, khai thác tài nguyên khoáng sản để tích hợp Quy hoạch chung của Tỉnh.

- Thành lập Hội đồng thẩm định đề cương thực hiện và triển khai các thủ tục đấu thầu cho 03 dự án: “Phương án tổ chức thực hiện việc hạn chế khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương”; Đề án “Kiểm kê tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Bình Dương” và Đề án “Điều tra đánh giá tài nguyên nước dưới đất các vùng khan hiếm nước trên địa bàn tỉnh Bình Dương”. Xây dựng đề cương dự toán kinh phí và hoàn thiện các thủ tục để thực hiện “Hoàn thiện hệ thống thông tin cơ sở dữ liệu Tài nguyên nước trên địa bàn Tỉnh”.
- Tăng cường công tác quản lý, cấp phép hoạt động khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường. Tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về không thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản đối với phần trữ lượng khai thác trong khoảng thời gian từ ngày 01/7/2011 đến hết ngày 31/12/2013. Báo cáo kết quả thực hiện theo Thông báo số 447/TB-KV IV ngày 07/7/2022 của Kiểm toán Nhà nước Khu vực IV về tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2017 – 2021. Báo cáo Cục Khoáng sản Việt Nam về kết quả thực hiện phối hợp trong công tác tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản và xác định chi phí đánh giá tiềm năng khoáng sản, chi phí thăm dò khoáng sản phải hoàn trả do nhà nước đã đầu tư. 
- Tham gia đoàn kiểm tra 18 đơn vị khai thác khoáng sản đá xây dựng, hiện nay Công an tỉnh đang tổng hợp tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xử lý theo quy định. Tham gia đoàn kiểm tra đối với 08 với tổ chức, cá nhân hoạt động khai thác, tập kết, kinh doanh cát xây dựng trong lòng hồ Dầu Tiếng và chuyển UBND huyện Dầu Tiếng tham mưu xử lý 07 trường hợp sử dụng sai mục đích sử dụng đất.

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Mặt đạt được

- Năm 2023 là một năm đầy thuận lợi và thách thức đối với ngành tài nguyên và môi trường. Trước tình hình trên, Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở đã chủ động lãnh đạo, chỉ đạo toàn ngành tập trung triển khai các nhiệm vụ bám sát chỉ đạo của Chính phủ, Bộ ngành Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và UBND tỉnh. Đến nay cơ bản hoàn thành đúng tiến độ, kế hoạch, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra. Một số kết quả đã đạt được điển hình như: công tác tham mưu văn bản quy phạm pháp luật đúng quy trình, đạt tiến độ, chất lượng; công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật nhất là lĩnh vực môi trường theo Luật Bảo vệ môi trường được triển khai sâu rộng. Công tác lập Phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai, lập Kế hoạch sử dụng đất 05 năm cấp tỉnh được quan tâm thực hiện đúng quy định; hoàn thành phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của 09 huyện, thị xã, thành phố. Công tác triển khai Phương án khai thác quỹ đất, tạo nguồn thu từ đất phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh góp phần đảm bảo vốn cho đầu tư phát triển. Công tác giao đất, cho thuê đất, thống kê đất đai được thực hiện đúng quy định. Đã tham mưu UBND tỉnh ban hành nhiều quy định về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng
, quy định điều kiện, diện tích tách thửa tối thiểu. Tháo gỡ khó khăn trong công tác thẩm định giá đất, đẩy nhanh tiến độ chi trả bồi thường, giải phóng mặt bằng các công trình trọng điểm như: Quốc lộ 13, ĐT.743, đường tạo lực Bắc Tân Uyên - Phú Giáo - Bàu Bàng. Rà soát, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân tại các dự án, khu đô thị. Triển khai kế hoạch phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn tỉnh giai đoạn 2023-2025; điều chỉnh kế hoạch bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu tỉnh giai đoạn 2021-2025; thường xuyên kiểm tra, xử lý các cơ sở, hành vi gây ô nhiễm môi trường, khai thác khoáng sản trái phép.
- Bên cạnh đó, Sở đã phối hợp các sở, ngành tham mưu tích cực cho Ban Chỉ đạo giải quyết khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp và các dự án bất động sản, các dự án phát triển đô thị, khu công nghiệp và hỗ trợ hoạt động sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp. Song song đó là đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nhất là đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến toàn trình, tỷ lệ số hóa giải quyết thủ tục hành chính, cập nhật hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai.
2. Khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân
Bên cạnh một số mặt đạt được, thời gian qua, công tác quản lý tài nguyên và môi trường còn gặp một số khó khăn, vướng mắc như công tác xác định giá đất, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, công tác triển khai quy định Luật Bảo vệ môi trường, việc thuê đất trong hoạt động khai thác khoáng sản, cụ thể như sau:

2.1. Về công tác đấu giá các khu đất đủ điều kiện
- Trên cơ sở chỉ đạo của UBND tỉnh giao UBND cấp huyện nơi có đất thực hiện công tác lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 khu đất. Theo đó, UBND cấp huyện nơi có đất đã tiến hành rà soát để điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch đô thị, tổ chức lập quy hoạch chi tiết 1/500 khu đất phù hợp với định hướng mục đích đấu giá của các khu đất. Tuy nhiên quá trình thực hiện lập bản đồ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 đối với các khu đất đấu giá năm 2023 của các huyện, thị xã, thành phố còn chậm và vướng quy hoạch chung đô thị, làm ảnh hưởng đến tiến độ tổ chức đấu giá các khu đất.
* Nguyên nhân: Gặp phải một số vướng mắc trong quy trình và thủ tục điều chỉnh quy hoạch chung đô thị phải đảm bảo thống nhất, phù hợp với quy hoạch đô thị cấp trên. Hiện, các khu đất này còn đang trong quá trình điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất hoặc quy hoạch đô thị.
2.2. Về triển khai Luật Bảo vệ môi trường

Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 đã có hiệu lực từ ngày 01/01/2022, tuy nhiên đến nay việc triển khai thực hiện Luật gặp nhiều khó khăn; một số quy định về cấp phép môi trường nêu trong Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, Nghị định 08/2022/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường và Nghị định số 45/2022/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường còn nhiều bất cập và có nhiều cách hiểu khác nhau dẫn đến việc thực hiện của các địa phương thiếu thống nhất.

* Nguyên nhân: Bộ Tài nguyên và Môi trường chưa ban hành cụ thể Quy chuẩn về khoảng cách an toàn bảo vệ môi trường, thiếu định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng đơn giá thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt, định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng kế hoạch bảo vệ môi trường không khí, môi trường nước mặt...

3. Đề xuất, kiến nghị

3.1. Đối với công tác đấu giá các khu đất đủ điều kiện
Để có cơ sở triển khai công tác đấu giá các khu đất giai đoạn năm 2023-2024, kiến nghị UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo UBND cấp huyện nơi có đất thực hiện điều chỉnh quy hoạch đô thị và khẩn trương triển khai lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 khu đất để có cơ sở Sở Xây dựng lập hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư trình Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, trình UBND tỉnh ban hành Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư thực hiện đối với từng khu đất. Sau đó, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ chỉ đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh xây dựng phương án đấu giá quyền sử dụng đất trình UBND tỉnh phê duyệt và thực hiện các thủ tục để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định.

3.2. Đối với triển khai Luật Bảo vệ Môi trường

Mặc dù Sở Tài nguyên và Môi trường đã có nhiều văn bản báo cáo về khó khăn, vướng mắc và đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn triển khai Luật Bảo vệ Môi trường, tuy nhiên, nội dung hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường vẫn chưa đầy đủ. Do đó Sở báo cáo UBND tỉnh kiến nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường sớm xây dựng, ban hành các quy chuẩn và định mức kinh tế - kỹ thuật đồng thời hướng dẫn cụ thể để thống nhất thực hiện.

III. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2024 
1. Các nhiệm vụ chung
- Tham mưu xây dựng văn bản pháp luật của ngành, bám sát chương trình công tác năm của UBND tỉnh, đảm bảo đúng quy trình, tiến độ, chất lượng
.

- Về công tác tổ chức bộ máy, tổ chức cán bộ: Tiếp tục rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu quả gắn với Đề án vị trí việc làm. Ban hành kế hoạch và triển khai công tác tổ chức cán bộ, quy chế bảo vệ bí mật nhà nước theo đúng quy định.
- Về công tác tài chính công: Triển khai giao dự toán và tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2024 ngay những ngày đầu năm. Quyết toán và phê duyệt quyết toán NSNN năm 2023. Tiếp tục thực hiện các kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước về NSNN năm 2022. Tiếp tục triển khai các dự án đầu tư xây dựng cơ bản như dự án “Đầu tư mở rộng hệ thống quan trắc, chia sẻ cơ sở dữ liệu và quản lý môi trường”, Dự án “Xây dựng Hệ thống máy chủ vận hành dữ liệu ngành tài nguyên và môi trường”. Tiếp tục hoàn thiện dự án “Xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai ngành tài nguyên và môi trường Bình Dương”. Triển khai thực hiện Danh mục sự nghiệp công sử dụng NSNN lĩnh vực TNMT.
- Về công tác cải cách hành chính: Rà soát, kiến nghị xử lý những bất cập để hoàn chỉnh đồng bộ thủ tục hành chính của ngành với Cổng Dịch vụ công Quốc gia; hoàn thành cấu trúc 100% các biểu mẫu điện tử (e-form) dùng trong việc thực hiện giải quyết thủ tục hành chính. Tăng cường theo dõi tiếp nhận, xử lý hồ sơ một cửa, tập trung công tác số hóa hồ sơ và đảm bảo tối thiểu chỉ tiêu được giao; rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính để tham mưu chỉ đạo thực hiện hiệu quả. Rà soát, phân tích và đánh giá chỉ số PCI, PAPI năm 2023 trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường.
- Về ứng dụng công nghệ thông tin và lưu trữ: Tham mưu xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động, kế hoạch phát triển Chính phủ số năm 2024 của Sở. Tập trung công tác chuyển đổi số, tập trung cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình, hoàn thiện cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường và các nhiệm vụ của Đề án 06 đảm bảo theo lộ trình. Tham mưu cấp có thẩm quyền ban hành: Kế hoạch thu thập dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh năm 2024; Quy chế Quản lý, vận hành, khai thác, đảm bảo an toàn thông tin các hệ thống thông tin ngành tài nguyên và môi trường thuộc Sở. Đảm bảo vận hành an toàn, bảo mật thông tin, nâng cao hiệu năng các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu. Tham mưu cấp chữ ký số cho CCVC tham gia giải quyết thủ tục hành chính của ngành. Chú trọng hướng dẫn, kiểm tra Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện trong công tác thu thập hồ sơ tại cấp xã; đẩy mạnh công tác số hóa tài liệu nhằm tiến tới phục vụ cung cấp hồ sơ trực tuyến cho tổ chức, cá nhân có yêu cầu.

- Về công tác tuyên truyền: Tổ chức Hội nghị tuyên truyền các quy định pháp luật về tài nguyên nước và khoáng sản cho các tổ chức, cá nhân có liên quan. Xây dựng kế hoạch và tổ chức các hoạt động truyền thông, nâng cao nhận thức cho cộng đồng, người dân và doanh nghiệp về bảo vệ môi trường ứng phó với biến đổi khí hậu qua các sự kiện: Ngày Nước và Khí tượng Thế giới (23/3); Ngày Đa dạng sinh học (22/5); Ngày Môi trường thế giới (5/6); Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn (22/9) và Ngày truyền thống ngành khí tượng thủy văn Việt Nam (03/10). Phối hợp cơ quan báo, đài đăng tin tuyên truyền về các hoạt động nổi bật, kết quả quản lý của ngành.
- Về công tác thanh – kiểm tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo: Tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch thanh tra hành chính và thanh tra, kiểm tra thực hiện các quy định pháp luật về tài nguyên và môi trường năm 2023. Tham gia đầy đủ các buổi tiếp dân theo quy định. Thường xuyên tham mưu Ban chỉ đạo giải quyết các khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp và các dự án bất động sản trên địa bàn tỉnh. Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Quyết định 02/2021/QĐ-UBND ngày 10/01/2022 của UBND tỉnh Quy định về mức độ khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm đối với từng loại vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn tỉnh Bình Dương.
2. Nhiệm vụ trọng tâm đối với các lĩnh vực chuyên ngành
2.1. Lĩnh vực đất đai
- Tiếp tục tham mưu ban hành văn bản quy phạm pháp luật và tuyên truyền, tập huấn văn bản quy phạm pháp luật khi Luật Đất đai mới có hiệu lực thi hành. Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư hoàn thành công tác trình thẩm định và phê duyệt Quy hoạch tỉnh (trong đó có Phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai). Hoàn thành việc lập, trình thẩm định, phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất 05 năm (2021 – 2025) tỉnh Bình Dương. Báo cáo UBND tỉnh trình HĐND tỉnh thông qua Danh mục công trình, dự án thuộc diện thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trong năm 2024 trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Đồng thời thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 cấp huyện.
- Trình Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư và giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất cho các tổ chức theo quy định. Thẩm định, trình Hội đồng thẩm định giá đất và UBND tỉnh phê duyệt Phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư các công trình theo quy định. Đẩy nhanh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để đẩy nhanh đầu tư công. Tham mưu triển khai các khu đất đấu giá năm 2024 để thu tiền sử dụng đất và tiền thuê đất nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định.
- Tiếp tục thực hiện hiệu quả dự án Xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai tỉnh Bình Dương; phối hợp thực hiện hiệu quả mô hình điểm 35 theo quy chế phối hợp giữa Bộ Công an và UBND tỉnh, cụ thể cập nhật, chỉnh lý, làm sạch cơ sở dữ liệu đất đai làm cơ sở Công an tỉnh tích hợp giấy tờ, thông tin liên quan lên ứng dụng định danh điện tử VneID.
2.2. Lĩnh vực môi trường, khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu
- Tập trung triển khai, thực hiện Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật; các Nghị quyết của Chính phủ, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ. Tiếp tục triển khai các nhiệm vụ theo Danh mục dự án ưu tiên ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
- Thực hiện tốt Quy định bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Dương (ban hành kèm theo Quyết định số 22/2023/QĐ-UBND ngày 06/7/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh), trong đó chú trọng việc không bố trí các dự án đầu tư mới, dự án đầu tư mở rộng quy mô, nâng công suất các dự án thuộc danh mục ngành nghề có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường ngoài khu công nghiệp, cụm công nghiệp; không thu hút dự án đầu tư không đảm bảo khoảng cách an toàn về bảo vệ môi trường và không đảm bảo xử lý chất thải đạt Quy chuẩn kỹ thuật môi trường Quốc gia theo phân vùng môi trường quy định; đầu tư đổi mới công nghệ, nâng cấp các công trình xử lý chất thải có cơ sở, sản xuất, kinh doanh, dịch vụ đáp ứng các yêu cầu bảo vệ môi trường theo phân vùng môi trường nhất là vùng bảo vệ môi trường nghiêm ngặt và vùng hạn chế phát thải.

- Xây dựng đơn giá thu gom vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Đẩy mạnh phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn theo Kế hoạch phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2023 – 2025. Xây dựng và ban hành Kế hoạch quản lý chất lượng môi trường không khí, Kế hoạch quản lý chất lượng môi trường nước mặt, Kế hoạch phòng ngừa và ứng phó sự cố tràn đổ chất thải trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch ứng phó sự cố chất thải tỉnh Bình Dương giai đoạn 2022 – 2025.

- Triển khai nhiệm vụ Đánh giá tác động, tính dễ tổn thương rủi ro, tổn thất và thiệt hại do biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Thực hiện các nhiệm vụ về ứng phó với biến đổi khí hậu theo các văn bản hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Tổ chức thực hiện tốt các Dự án: Tăng cường năng lực quan trắc giai đoạn 2021-2025 và Dự án triển khai thực hiện mở rộng mạng lưới quan trắc phục vụ thành phố thông minh. Tham mưu UBND tỉnh ban hành Chương trình quan trắc môi trường trên địa bàn tỉnh trong năm 2024.

- Thực hiện điều tra, khảo sát, đánh giá và công bố Sách Xanh tỉnh Bình Dương năm 2024. Lập và triển khai thực hiện kế hoạch phòng ngừa ứng phó sự cố môi trường, sự cố tràn dầu, sự cố tràn đổ chất thải; tổ chức diễn tập các phương án ứng phó sự cố môi trường đã được cơ quan nhà nước phê duyệt. Tổ chức giám sát quá trình vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải sau khi được cấp giấy phép môi trường. Tiếp tục mở rộng thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp các doanh nghiệp mới. Báo cáo công tác bảo vệ môi trường tỉnh Bình Dương năm 2023.

- Tiếp tục tìm kiếm dự án cho vay thuộc đối tượng có nhu cầu vay vốn như đầu tư chuyển đổi phương tiện thu gom vận chuyển chất thải, các công trình xử lý nước thải tập trung trong quá trình sản xuất kinh doanh. Tích cực đôn đốc doanh nghiệp thực hiện ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường trong năm với số tiền ước tính 6.800 triệu đồng theo đúng quy định.

2.3. Lĩnh vực tài nguyên nước, khoáng sản

- Tiếp tục triển khai thực hiện 03 dự án: “Phương án tổ chức thực hiện việc hạn chế khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương”; Đề án “Kiểm kê tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Bình Dương” và Đề án “Điều tra đánh giá tài nguyên nước dưới đất các vùng khan hiếm nước trên địa bàn tỉnh Bình Dương”. Xây dựng, hoàn chỉnh phần mềm “Hoàn thiện hệ thống thông tin cơ sở dữ liệu Tài nguyên nước trình địa bàn tỉnh Bình Dương”.

- Tiếp tục đôn đốc, nhắc nhở, hướng dẫn các đơn vị được cấp phép thực hiện hồ sơ tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước theo quy định. Rà soát và gửi văn bản nhắc nhở các đơn vị có hoạt động khai thác nước dưới đất nhưng chưa lập thủ tục theo quy định. Theo dõi tình hình thực hiện kế hoạch cắm mốc hành lang bảo vệ nguồn nước của các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh.
- Tiếp tục phối hợp các đơn vị liên quan tăng cường công tác giám sát hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bình Dương và hoạt động khai thác, vận chuyển, tập kết cát xây dựng hồ Dầu Tiếng. Hướng dẫn các doanh nghiệp hoạt động khoáng sản hoàn thiện lại hồ sơ cấp phép cho phù hợp với Luật Đầu tư và các quy định liên quan.

3. Giải pháp thực hiện

Để hoàn thành các nhiệm vụ công tác của ngành tài nguyên và môi trường trong năm 2024 và khắc phục các khó khăn, tồn tại nêu trên, thời gian tới sẽ tăng cường tập trung một số giải pháp như:

- Nâng cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, gương mẫu chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, đề cao ý thức trách nhiệm và tận tụy với công việc theo chức trách, nhiệm vụ được giao.

- Tiếp tục tăng cường đầu tư nghiên cứu các cơ chế, chính sách để tổ chức thực hiện có chất lượng, hiệu quả nhiệm vụ chính trị của ngành và vận dụng tham mưu ban hành các quy định, hướng dẫn để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc và xử lý các tồn tại hiện nay cho phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.

- Tập trung kiện toàn tổ chức bộ máy, nhân sự đáp ứng yêu cầu của cơ quan; tăng cường các giải pháp nâng cao chất lượng công tác cải cách hành chính. Phân công trách nhiệm rõ ràng, thường xuyên theo dõi, đôn đốc, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thực thi công vụ của đội ngũ công chức, viên chức, người lao động.
- Chỉ đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất xây dựng phương án đấu giá quyền sử dụng đất trình UBND tỉnh phê duyệt và thực hiện các thủ tục để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất đối với 03 khu đất.

- Tiếp tục kiến nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành các quy chuẩn về khoảng cách an toàn bảo vệ môi trường; định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng đơn giá thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt; định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng kế hoạch bảo vệ môi trường không khí, môi trường nước mặt...

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện công tác năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 của ngành tài nguyên và môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo Ủy ban nhân dân Tỉnh xem xét, chỉ đạo./.
	Nơi nhận:

- Bộ Tài nguyên và Môi trường (báo cáo);

- UBND Tỉnh (báo cáo);

- BGĐ Sở;

- Các phòng và đơn vị thuộc Sở;

- PTNMT các huyện, thị xã, thành phố;

- Lưu: VT, VP.Ch(1b).
(PTr số: ………/VP-T….-2023)
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� Năm 2023, đã cử 14 công chức, viên chức bồi dưỡng ngạch chuyên viên, chuyên viên chính, chuyên viên cao cấp; 11 viên chức tham gia bồi dưỡng Trung cấp lý luận chính trị; 03 công chức, viên chức tham gia lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp sở, phòng; 40 công chức, viên chức, người lao động tham gia lớp kỹ năng nghiệp vụ do Sở Nội vụ tổ chức.


� Đến nay có 05 thủ tục hành chính được triển khai và áp dụng rút ngắn thời gian thực hiện 02 ngày làm việc.


� Riêng lĩnh vực đất đai: hiện nay tổng DVCTT là 41 TTHC trong tổng số 93 TTHC của Sở, trong đó toàn trình là 11 TTHC (Lĩnh  vực đất đai: 08; Lĩnh vực đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý: 02; Lĩnh vực Giao dịch bảo đảm: 01) và một phần là 30 TTHC (Lĩnh  vực đất đai: 26; Lĩnh vực Giao dịch bảo đảm: 04).


� Đã thực hiện thanh toán trực tuyến phí và lệ phí đối với tất cả các lĩnh vực tài nguyên môi trường trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia; riêng đối với lĩnh vực đất đai, đã thực hiện việc thanh toán nghĩa vụ tài chính trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia, thí điểm tại Chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai thành phố Thuận An và hiện đang triển khai đối với các chi nhánh còn lại trên toàn Tỉnh. Đối với một số thủ tục hành chính đất đai tiếp nhận trực tiếp: thực hiện thu phí, lệ phí, dịch vụ bằng thẻ ATM qua máy POS, hình thức quét mã QR qua tài khoản ngân hàng, giúp người dân có thể thực hiện hồ sơ trực tuyến, không phải mất thời gian đi lại để hoàn thiện, giải quyết hồ sơ.


� Hạ tầng kỹ thuật; Hệ thống tường lửa, an ninh mạng; Hệ thống kết nối mạng; Hệ thống máy chủ; Hệ thống lưu trữ, sao lưu dữ liệu SAN/NAS;...


� Năm 2023, Lãnh đạo Sở đã tiếp công dân bà Nguyễn Thị Tâm liên hệ để biết kết quả giải quyết kiến nghị việc người dân tự bỏ kinh phí để đầu tư cơ sở hạ tầng để được xem xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong dự án Khu dân cư Vĩnh Phú 2. Ngày 23/02/2023 Sở đã ban hành Văn bản số 624/STNMT-TTr về việc trả lời kiến nghị của các hộ dân tại KDC Vĩnh Phú 2.


Ngoài ra đã tiếp bà Nguyễn Thị Kim Quy trình bày những vấn đề liên quan đến việc không chừa hành lang bảo vệ đường bộ trong Cụm Công nghiệp Phú Chánh 1, phường Phú Chánh, thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.


Tiếp ông Phạm Hoàng Đại, ông Trần Văn Khánh và ông Nguyễn Hữu Tú ngụ thành phố Tân Uyên kiến nghị xem xét giải quyết việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại Khu dân cư Vị Hảo.


� Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất; ủy quyền UBND cấp huyện tổ chức xây dựng, thẩm định và phê duyệt giá đất; ủy quyền cho UBND cấp huyện và Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định mức hỗ trợ khác khi Nhà nước thu hồi đất


� Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 20/2019/NQ-HĐND ngày 12/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Bảng giá các loại đất giai đoạn 2020 – 2024 trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Tham mưu UBND tỉnh ban hành Danh mục ao, hồ, đầm, phá không san lấp trên địa bàn tỉnh và Đơn giá quan trắc tài nguyên nước dưới đất trên địa bàn tỉnh. Tham mưu trình HĐND tỉnh Nghị quyết quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường và phương án cải tạo, phục hồi môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Dương; Nghị quyết về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bình Dương; Nghị quyết quy định mức chi sự nghiệp bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Dương; Quyết định điều chỉnh định mức kinh tế - kỹ thuật trong hoạt động vận hành hệ thống giám sát các nguồn thải trên địa bàn tỉnh Bình Dương; Quyết định về việc ban hành đơn giá hoạt động quan trắc và phân tích môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Dương.
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